
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỌ NỌI VỤ - BỌ TAI CHINH Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Số: 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015 

THÔNG Tư LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng 

cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sổ 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và 
công nghệ; 

Căn cứ Nghị định sổ 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 
Chỉnh phủ vê tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định sổ 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Nội vụ; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trirởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư liên tịch hướng dân thực hiện chỉnh sách sử 
dụng, trọng dụng cả nhân hoạt động khoa học và công nghệ. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và cơ 
chế tài chính để thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 
khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 
5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 
khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40/2014/NĐ-CP). 



Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 
tại Việt Nam, cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

1. Việc áp dụng chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa 
học và công nghệ bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, dựa trên thành 
tích khoa học và công nghệ; mỗi thành tích chỉ được xét 01 lần đế áp dụng chính 
sách ưu đãi trong sử dụng. 

Trường hợp phát hiện gian dối về hồ sơ, lý lịch để được hưởng chính sách 
ưu đãi trong sử dụng quy định tại Thông tư này thì bị xem xét hủy quyết định 
liên quan đến việc hưởng ưu đãi trong sử dụng và bị xử lý theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

2. Chính sách trọng dụng được áp dụng với các đối tượng đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện theo quy định; khi không còn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn, điều 
kiện theo quy định thì thôi hưởng chính sách trọng dụng. 

Điều 4ễ Thành tích khoa học và công nghệ để xem xét áp dụng chính 
sách sử dụng, trọng dụng 

1. Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học uy tín trong 
nước và quốc tế; báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế 
được in trong kỷ yếu hội thảo đã được xuất bản; sách chuyên khảo đã được xuất 
bản theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu về bài báo khoa học đã được công bố, sách chuyên khảo đã được 
xuất bản thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 16/2009/TT-
BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi 
tiết việc xét công nhận đạt tiêu chuấn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, 
phó giáo sư. 

Danh mục tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế được xác định 
theo Quyết định phê duyệt danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được 
tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức 
danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hằng năm. 

2. Giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước, quốc tế. 

3. Sáng chế, giải pháp hữu ích đã được cấp văn bằng bảo hộ hoặc đã được 
ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn. 

4. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp 
tỉnh và được nghiệm thu ở mức đạt trở lên. 
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Chương II 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TRONG 
SỬ DỤNG CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ • • • • I 

Mục 1 

XÉT TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH • • 
Điều 5. Tiêu chuẩn xét tuyển dụng đặc cách viên chức chuyên ngành 

khoa học và công nghệ 

Cá nhân được xem xét xét tuyển đặc cách vào làm việc tại các đon vị sự 
nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ và được bổ nhiệm vào 
chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ khi đáp ứng đủ các điều 
kiện, tiêu chuẩn sau: 

1. Các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 
tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

2ễ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và 
công nghệ quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 
01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã 
số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công 
nghệ (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV). 

3. Có thành tích khoa học và công nghệ quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

Điều 6ẳ Thành tích khoa học và công nghệ để xét tuyển dụng đặc cách 
viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 

1. Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh Trợ lý nghiên 
cứu, Kỹ thuật viên (hạng IV) nếu trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp 
hồ sơ xét tuyển cá nhân đạt một trong các thành tích sau: 

a) Có bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh về thành tích khoa học và công nghệ; 

b) Là tác giả của 02 bài báo khoa học được công bổ trên tạp chí khoa học 
chuyên ngành uy tín trong nước hoặc quốc tế. 

2. Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh Nghiên cứu viên, 
Kỹ sư (hạng III) nếu trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét 
tuyển cá nhân đạt hai trong các thành tích sau: 

a) Có bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh về thành tích khoa học và công nghệ; 

b) Là tác giả của 02 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học 
chuyên ngành uy tín trong nước hoặc quốc tế; 

c) Là chủ biên của 01 sách chuyên khảo; 
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d) Có sáng chế, giải pháp hữu ích quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 

3. Xét tuyển dụng đặc cách và bố nhiệm vào chức danh Nghiên cứu viên 
chính, Kỹ sư chính (hạng II) nếu tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển cá nhân 
đạt đồng thời các thành tích sau: 

a) Đã chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp Bộ trở lên, 
được nghiệm thu ở mức đạt hoặc chủ trì nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ 
ở nước ngoài; 

b) Tác giả của 05 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học 
chuyên ngành có uy tín trong nước; hoặc 02 bài báo khoa học được công bố trên 
tạp chí khoa học có uy tín quốc tế; hoặc chủ biên 02 sách chuyên khảo; hoặc có 
01 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ; hoặc đạt giải thưởng về khoa học và 
công nghệ. 

4. Yêu cầu đối với bài báo khoa học được công bổ và sách chuyên khảo 
thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 7. Quy trình xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức 
danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ 

1. Thông báo xét tuyển dụng đặc cách 

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ thông báo 
công khai nhu cầu tuyển dụng trên một trong các phương tiện thông tin đại 
chúng (báo viết, báo nói, báo hình); đồng thời phải đăng tải trong thời hạn ít 
nhất 20 ngày làm việc trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ 
sở làm việc, trong đó ưu tiên xét tuyển đặc cách và bổ nhiệm vào hạng chức 
danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với các đối tượng đáp ứng 
điều kiện quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này. 

2. Hồ sơ xét tuyển dụng đặc cách 

Cá nhân đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và các điều kiện, tiêu chuẩn 
quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này nộp hồ sơ xét tuyển đặc cách vào vị trí 
việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ. Hồ 
sơ xét tuyển đặc cách gồm: 

a) Đơn đăng ký xét tuyển đặc cách (theo Mầu số 01/TDKHCN ban hành 
kèm theo Thông tư này); 

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 
trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, thành tích khoa 
học và công nghệ theo yêu cầu của vị trí xét tuyển. Trường họp có văn bằng do 
cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; 

4 



d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều 
kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-
BYT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; 

đ) Lý lịch khoa học của người đề nghị xét tuyển đặc cách; 

e) Lý lịch tư pháp của người đề nghị xét tuyển đặc cáchễ 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ tổng 
họp danh sách kèm theo hồ sơ của cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy 
định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này để xem xét hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền xem xét việc xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức danh công nghệ. 

4. Việc xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên 
cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III) thực hiện như sau: 

a) Thủ trưởng đon vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công 
nghệ (hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng đặc cách viên chức) 
thành lập Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách viên chức theo quy định tại Điều 8 
Thông tư này để xét chọn ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tuyển dụng 
đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), 
nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III). 

b) Căn cứ kết quả xét chọn của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách, trong 
thời hạn 20 ngày làm việc, Thủ trưởng đon vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và 
công nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc 
cách viên chức) xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách 
viên chức. 

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết 
quả xét tuyển dụng đặc cách viên chức, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có 
hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức) ra quyết định tuyển dụng đặc cách viên 
chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh. 

5. Việc xét tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, 
kỹ sư chính (hạng II) được thực hiện như sau: 

a) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ gửi 
hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II đến cơ quan chủ quản là Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị 
xem xét tuyển dụng đặc cách. 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách và bổ 
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nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II theo 
quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

c) Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ hoặc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm thẩm định quá trình xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức 
danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II trước khi Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức 
danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II. 

Việc thấm định quá trình xét tuyến dụng đặc cách và bố nhiệm vào chức 
danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II phải được thực hiện 
trong thời hạn 20 ngày làm việc sau khi có kết quả của Hội đồng xét tuyển dụng 
đặc cách và bố nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ 
hạng II ề 

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách và bổ 
nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II và gửi 
kết quả (kèm hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tuyển dụng và bổ nhiệm đặc cách) 
về Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị có ý kiến. 

đ) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ 
Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến trả lời. 

e) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thống 
nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xét 
tuyến dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức 
danh công nghệ hạng II. 

Điều 8. Hội đồng xét tuyển đặc cách 

1. Hội đồng xét tuyển đặc cách gồm 05 hoặc 07 thành viên. 

Thành phần hội đồng xét tuyển đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh 
nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 
và Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 
của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết họp đồng làm việc và đền bù 
chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. 
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Thành viên hội đồng không được là bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em 
ruột của người được đề nghị xét tuyển đặc cách và không đang trong quá trình 
thi hành kỷ luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách: 

a) Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích khoa học và công nghệ 
quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này tương ứng với vị trí việc làm cần 
tuyển dụng; 

b) Phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung của người được đề nghị xét 
tuyển dụng đặc cách gắn với vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

3ẳ Hội đồng làm việc khi có mặt từ hai phần ba tổng số thành viên trở lên 
theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có văn bản kèm biên bản kết luận 
gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định. 

4. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 9. Cách tính điểm khỉ xét tuyển đặc cách 

1. Mức độ đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn chức danh đăng ký xét tuyển 
tính thang điểm 100, hệ số 1. 

2. Thành tích, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của người đăng 
ký xét tuyển dụng đặc cách tính thang điểm 100, hệ số 2. 

3. Điểm phỏng vấn tính thang điểm 100, hệ số 1. 

4. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm tính theo quy định tại Khoản 1, 
Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

Điều 10. Xác định người trúng tuyển 

1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có điểm xét từng nội dung nêu tại điểm a, điểm b Khoản 2, Điều 8 
Thông tư này đạt từ 50 điểm trở lên; 

b) Có kết quả xét tuyển cao hon lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết 
chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

2ề Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ 
tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thành tích, kết quả hoạt động 
khoa học và công nghệ cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thành tích, kết 
quả hoạt động khoa học và công nghệ bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức quyết định người trúng tuyển 
theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. 
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3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu 
tiên quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyển 
tuyển dụng xét tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyến. 

4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

Điều 11. Chế độ tiền lương đối với người được xét tuyển dụng đặc 
cách và bỗ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh 
công nghệ 

1. Người được xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh 
nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ quy định tại Thông tư này được 
hưởng 100% mức lương của chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công 
nghệ tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng. 

2. Việc xếp lương đối với người được xét tuyển dụng đặc cách vào làm 
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ 
thực hiện như sau: 

a) Người được xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh 
nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng III được xếp lương bậc 1 nếu 
có trình độ đại học, bậc 2 nếu có trình độ thạc sỹ, bậc 3 nếu có trình độ tiến sỹ; 

b) Người được tuyến dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II được xếp lương bậc 1 của hạng 
chức danh tương ứngể 

Trường họp người được tuyển dụng đặc cách đang được hưởng mức 
lương cao hơn thì được xếp vào bậc lương tương đương hoặc cao hơn liền kề 
với mức lương được hưởng trước khi được tuyển dụng đặc cách. 

Mục 2 
ĐẶC CÁCH BỎ NHIỆM VÀO HẠNG 

CHỨC DANH NGHÈ NGHIỆP CAO HƠN KHÔNG QUA 
THI THĂNG HẠNG, KHÔNG PHỤ THUỘC NĂM CÔNG TÁC 

Điều 12. Tiêu chuẩn xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh 
nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng 
hạng, không phụ thuộc vào năm công tác 

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đang giữ hạng chức danh 
nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ được xét đặc cách bổ nhiệm vào 
hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua 
thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác khi đáp ứng đủ các tiêu 
chuẩn sau đây: 
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1 ề Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần 
nhất và không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian chờ 
kết luận về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của chức danh nghiên cứu khoa học, chức 
danh công nghệ ở hạng cao hơn hạng hiện giữ, quy định tại Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT-BKHCN-BNY, trừ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng chức danh 
và tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

3. Có thành tích quy định tại Điều 6 của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP. 

Điều 13. Hồ sơ xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu 
khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không 
phụ thuộc năm công tác 

1. Cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức 
danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng 
hạng, không phụ thuộc năm công tác quy định tại Điều 12 Thông tư này nộp Hồ 
sơ đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm hạng chức danh cao hơn tại đơn vị sự nghiệp 
công lập có hoạt động khoa học và công nghệ nơi công tác. Hồ sơ gồm có: 

a) Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa 
học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào 
năm công tác (theo Mầu số 02/TDKHCN ban hành kèm theo Thông tư này); 

b) Sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mầu số 2 ban hành kèm theo Thông 
tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về 
chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, có 
xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản ỉý hồ sơ của viên chức; 

c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức; 

d) Bản sao văn bằng, chửng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm; 

đ) Lý lịch khoa học của viên chức (có xác nhận của cơ quan quản lý viên chức). 

2. Hồ sơ đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu 
khoa học, chức danh công nghệ từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng 
II do cơ quan có thẩm quyền quyết định đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh 
khoa học, chức danh công nghệ lưu giữ, quản lý. 

Điều 14. Quy trình xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, 
không phụ thuộc năm công tác 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ căn cứ 
kết quả rà soát vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh viên chức khoa học và 
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công nghệ thông báo nhu cầu về việc thăng hạng chức danh cho cá nhân đang 
giữ hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ. 

2. Cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức 
danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng 
hạng, không phụ thuộc năm công tác nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 
13 Thông tư này. 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ lập 
danh sách, kèm theo hồ sơ viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định 
tại Điều 12 Thông tư này để xem xét hoặc đề nghị cơ quan có thấm quyền theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP xem xét bổ nhiệm 
vào hạng chức danh cao hơn. 

4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ xét bổ nhiệm đặc 
cách, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm đặc cách chức 
danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ thành lập Hội đồng xét bổ 
nhiệm đặc cách theo quy định tại Điều 15 Thông tư này để xem xét, thẩm định 
hồ sơ. 

5. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét bổ nhiệm 
đặc cách của Hội đồng, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm đặc cách thông báo kết 
quả xét và quyết định bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa 
học, chức danh công nghệ không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm 
công tác. 

6. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không 
phụ thuộc năm công tác: 

a) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công 
nghệ thông báo kết quả xét và quyết định bổ nhiệm đặc cách từ chức danh 
nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng IV lên hạng III; 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết 
quả xét và quyết định bổ nhiệm đặc cách từ chức danh nghiên cứu khoa học, chức 
danh công nghệ hạng III lên hạng II sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 

Điều 15. Hội đồng xét bồ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu 
khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không 
phụ thuộc vào năm công tác 

1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng: 

a) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công 
nghệ thành lập Hội đồng xét đặc cách bổ nhiệm từ chức danh nghiên cứu khoa 
học, chức danh công nghệ hạng IV lên hạng III; 
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b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội 
đông xét đặc cách bo nhiệm từ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công 
nghệ hạng III lên hạng II. 

2. Hội đồng gồm 05 hoặc 07 thành viên, trong đó: 

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm đặc cách; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của 
cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm đặc cách; 

c) ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức, viên chức giúp việc về công 
tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét bổ nhiệm đặc cách; 

d) Các ủy viên khác là những người có chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ chuyên ngành của người được đề nghị xét đặc cách 
bố nhiệm vào hạng chức danh cao hơn; 

đ) Thành viên hội đồng không được là bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, 
em ruột của người được đề nghị xét bo nhiệm đặc cách vào hạng chức danh 
nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn và không đang trong quá 
trình thi hành kỷ luật. 

3. Nhiệm vụ của Hội đồng: 

a) Kiểm tra, thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 12 
Thông tư này; 

b) Bỏ phiếu kín cho từng trường hợp và báo cáo kết quả xét với thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm đặc cách để đề nghị người đứng đầu cơ 
quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 6 Điều 14 Thông tư này quyết định bố 
nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao 
hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác. 

3. Hội đồng làm việc khi có mặt từ hai phần ba tổng số thành viên trở lên 
theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số. 

4. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Muc 3 

CÁC ƯU ĐÃI KHÁC 

Điều 16. Ưu đãi đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được Quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (đối với cá 
nhân thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ công lập của Bộ, ngành), tỉnh, 
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thành phố trực thuộc Trung ương (đối với cá nhân thuộc các tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập của địa phương và ngoài công lập) hoặc Quỹ Phát triến khoa 
học và công nghệ quốc gia (trường họp Bộ, ngành, địa phương không có Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ) xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nội 
dung sau: 

a) Tham gia hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; 

b) Công bố kết quả khoa học và công nghệ trên tạp chí khoa học quốc tế có 
uy tín; 

c) Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với 
sáng chế và giống cây trồng. 

Kinh phí thực hiện các nội dung nêu trên chỉ được xem xét hỗ trợ khi chưa 
được dự toán trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệế 

2. Mức chi hỗ trợ cho các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này và hồ 
sơ, quy trình, thủ tục đế được hỗ trợ kinh phí được thực hiện theo quy định của 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, ngành, địa phương; Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ quốc gia. 

Chương III 

CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
• • • • 

Mục 1 

TRỌNG DỤNG NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH 

Điều 17. Lĩnh yực khoa học và công nghệ được xem xét lựa chọn nhà • I o o • • • • 

khoa học đầu ngành và số lượng nhà khoa học đầu ngành 

1. Nhà khoa học đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 
40/2014/NĐ-CP được đề xuất công nhận là nhà khoa học đầu ngành. 

2. Lĩnh vực khoa học và công nghệ được xem xét để lựa chọn nhà khoa 
học đầu ngành được xác định theo Lớp 2 Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN 
ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ chiến lược phát triển khoa 
học và công nghệ và trình độ phát triển của từng ngành khoa học xác định các 
ngành khoa học và công nghệ được xem xét, lựa chọn nhà khoa học đầu ngành. 

4. Số lượng nhà khoa học đầu ngành của mỗi lĩnh vực là 01 người. 

Điều 18. Hồ sơ xét chọn nhà khoa học đầu ngành 

Hồ sơ xét chọn nhà khoa học đàu ngành gồm: 

12 



lẻ Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành (theo Mầu số 
03/TDKHCN ban hành kèm theo Thông tư này). 

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉễ 

3. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý. 

4. Các tài liệu khác chứng minh đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 
Điều 15 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP. 

Điều 19Ẻ Đe xuất xét chọn nhà khoa học đầu ngành 

1. Cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 
40/2014/NĐ-CP thuộc những lĩnh vực được lựa chọn nhà khoa học đầu ngành 
theo quy định tại Điều 17 Thông tư này mà lĩnh vực đó chưa có nhà khoa học 
đầu ngành, nộp và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận nhà khoa học đầu ngành 
tại tổ chức khoa học và công nghệ nơi đang công tác trước ngày 31 tháng 01 
hằng năm. 

2. Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ nơi nhà khoa học công tác 
căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP thành lập Hội đồng 
thẩm định để xác định nhà khoa học đủ điều kiện tham gia xét chọn nhà khoa 
học đầu ngànhẵ Hội đồng thẩm định có không quá 05 thành viên, do Thủ trưởng 
tổ chức khoa học và công nghệ là Chủ tịch Hội đồng. 

Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ gửi kết quả thẩm định kèm 
theo hồ sơ của cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn nhà khoa học đầu ngành đến Hội 
khoa học chuyên ngành trước ngày 15 tháng 3. 

Điều 20. Đánh giá chuyên môn, đề xuất công nhận nhà khoa học đầu 
ngành 

1. Ban Chấp hành Hội khoa học chuyên ngành tổ chức đánh giá chuyên 
môn đối với hồ sơ xét chọn nhà khoa học đầu ngành theo quy trình sau đây: 

a) Xem xét hồ sơ, đánh giá mức độ đạt tiêu chuẩn nhà khoa học đầu 
ngành theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP; 

b) Nhận xét, đánh giá uy tín khoa học của ứng viên; 

c) Bỏ phiếu kín đề xuất giới thiệu công nhận nhà khoa học đầu ngành. 
Mỗi thành viên Ban Chấp hành Hội khoa học chuyên ngành bỏ phiếu đề xuất 
công nhận nhà khoa học đầu ngành theo số lượng quy định tại Khoản 4 Điều 17 
Thông tư này trong số các nhà khoa học đủ điều kiện tham gia xét chọn. 

2. Đề xuất công nhận nhà khoa học đầu ngành 
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a) Ban Chấp hành Hội khoa học chuyên ngành đề xuất công nhận nhà 
khoa học đầu ngành đối với nhà khoa học được ít nhất ba phần tư tổng số thành 
viên Ban Chấp hành Hội khoa học chuyên ngành đồng ý đề xuất công nhận là 
nhà khoa học đầu ngành; 

b) Ban Chấp hành Hội khoa học chuyên ngành gửi kết quả xét chọn (gồm 
bản nhận xét, đánh giá uy tín khoa học của ứng viên, phiếu, biên bản kiểm 
phiếu, kết quả kiểm phiếu) và hồ sơ của nhà khoa học đến Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học và công 
nghệ nơi nhà khoa học đang công tác; các trường hợp khác gửi đến Bộ Khoa học 
và Công nghệ trước ngày 15 tháng 5 để xem xét, quyết định công nhận nhà khoa 
học đầu ngành. 

Điều 21. Quyết định công nhận nhà khoa học đầu ngành 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ 
đạo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận nhà khoa học đầu ngành trước khi quyết 
định công nhận nhà khoa học đầu ngành và gửi danh sách nhà khoa học đầu ngành 
về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31 tháng 7 hằng năm để tổng họp. 

2. Quyết định công nhận nhà khoa học đầu ngành được gửi về cơ quan 
chủ quản của tổ chức khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ 
nơi nhà khoa học đầu ngành công tác để thực hiện chính sách trọng dụng. 

Điều 22. Không tiếp tục công nhận, hủy công nhận nhà khoa học đầu ngành 

1 ễ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ định kỳ 5 năm giám sát, 
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà khoa học đầu ngành để xem xét tiếp 
tục công nhận hoặc không tiếp tục công nhận nhà khoa học đầu ngành. 

a) Tiếp tục công nhận nhà khoa học đầu ngành đối với nhà khoa học đáp 
ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại 
Điều 17 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP; 

b) Không tiếp tục công nhận, hủy công nhận nhà khoa học đầu ngành thực 
hiện theo quy đinh tại các Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 20 Nghị định sổ 
40/2014/NĐ-CP. 

2. Quyết định không tiếp tục công nhận hoặc hủy công nhận nhà khoa học 
đầu ngành được gửi về cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học và công nghệ và tổ 
chức khoa học và công nghệ nơi nhà khoa học đang công tác. 

Điều 23. Trọng dụng nhà khoa học đầu ngành 

1. Nhà khoa học đầu ngành được hưởng các ưu đãi sau: 

a) Hưởng ưu đãi hàng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện 
hưởng kể từ khi có quyết định công nhận là nhà khoa học đầu ngành của cơ 
quan có thẩm quyền; 
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b) Được cấp kinh phí hằng năm theo đề xuất để thực hiện các hoạt động của 
nhóm nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên mônể Thủ trưởng tổ chức khoa 
học và công nghệ nơi nhà khoa học đang công tác quyết định thành lập nhóm 
nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên môn theo đề xuất của nhà khoa học; 

c) Được hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nội dung theo quy định tại 
Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP. 

Kinh phí thực hiện các nội dung nêu trên chỉ được xem xét hỗ trợ khi 
chưa được cấp hoặc hỗ trợ từ nguồn kinh phí khác. 

2. Kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành 

a) Kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này được bố 
trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ; được giao và ghi thành 
một nội dung riêng trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm 
của tố chức khoa học và công nghệ nơi nhà khoa học đầu ngành công tác; 

b) Mức kinh phí cho các nội dung quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 
Điều này tối đa là 1.500 triệu đồng/năm, việc điều chỉnh mức kinh phí này do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất. 
Việc sử dụng kinh phí này được kiểm tra, đánh giá hằng năm để bảo đảm sử 
dụng có hiệu quả; 

c) Hằng năm, các tổ chức khoa học và công nghệ có nhà khoa học đầu 
ngành dự toán kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành 
gửi cơ quan chủ quản tổng hợp chung vào dự toán chi sự nghiệp khoa học và 
công nghệ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp và đề xuất cơ quan có thẩm 
quyền quyết định phân bổ. 

3. Mức chi cho các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện 
theo định mức chi hiện hành, trường họp chưa có định mức chi các nội dung này 
được chi theo thực tếễ Các khoản chi phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định. 

4. Trách nhiệm của nhà khoa học đầu ngành: 

a) Hằng năm, lập dự toán đối với nội dung chi quy định tại điểm b, điểm c 
Khoản 1 Điều này gửi tổ chức khoa học và công nghệ nơi công tác tổng hợp để 
gửi cơ quan chủ quản tổ chức khoa học và công nghệ xem xét, phê duyệt. 

b) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình đối với tổ chức khoa học 
và công nghệ nơi công tác và cơ quan chủ quản tổ chức khoa học và công nghệ 
để xem xét việc tiếp tục bố trí hoặc không bố trí kinh phí quy định tại Khoản 2 
Điều này. 

5. Tổ chức khoa học và công nghệ nơi nhà khoa học đầu ngành công tác 
quyết toán kinh phí quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều này sau ngày 
31/12 hằng năm, trường hợp sử dụng không hết kinh phí thì xử lý như sau: 
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Đối với dự toán chi hỗ trợ đã giao cho các tổ chức khoa học và công nghệ 
nhưng không sử dụng hết thì hủy bỏ dự toán theo quy định; đối với kinh phí đã 
cấp cho nhà khoa học đầu ngành nhưng không sử dụng hết hoặc sử dụng không 
đúng mục đích thì nhà khoa học đầu ngành phải nộp trả lại tổ chức khoa học và 
công nghệ nơi nhà khoa học công tác để hoàn trả ngân sách nhà nước chậm nhất 
đến hết ngày 31/01 năm sau. 

6. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa 
học đầu ngành được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Dừng áp dụng chính sách trọng dụng và hoàn trả kinh phí 
đối với Nhà khoa học không được tiếp tục công nhận, hủy công nhận nhà 
khoa học đầu ngành 

1. Đối với Nhà khoa học không được tiếp tục công nhận là nhà khoa học 
đầu ngành, việc dừng áp dụng chính sách trọng dụng và hoàn trả kinh phí được 
thực hiện như sau: 

Kể từ ngày quyết định không tiếp tục công nhận nhà khoa học đầu ngành 
có hiệu lực, nhà khoa học không được hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại 
Điều 23 Thông tư này và phải nộp hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí đã 
được cấp nhưng chưa sử dụng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định, 
trừ kinh phí đối với hoạt động của nhóm nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực 
chuyên môn trong trường hợp nhóm này được quyết định tiếp tục cấp kinh phí. 

Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ nơi nhà khoa học đầu ngành 
công tác quyết định việc tiếp tục hoặc không tiếp tục cấp kinh phí đối với hoạt 
động của nhóm nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên môn được thành lập 
theo đề xuất của nhà khoa học đầu ngành. Trường hợp không tiếp tục cấp kinh 
phí thì phải nộp hoàn trả ngân sách nhà nước phần kinh phí đã được cấp nhưng 
chưa sử dụngẵ 

2. Đối với Nhà khoa học bị hủy công nhận là nhà khoa học đầu ngành, 
việc dừng áp dụng chính sách trọng dụng và hoàn trả kinh phí được thực hiện 
như sau: 

a) Ke từ ngày quyết định hủy công nhận nhà khoa học đầu ngành có hiệu 
lực, nhà khoa học không được xét công nhận trong các lần tiếp theo và không 
được hưởng các chính sách ưu đãi được quy định tại Điều 23 Thông tư này; 

Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ nơi nhà khoa học đầu ngành 
công tác quyết định việc tiếp tục hoặc không tiếp tục cấp kinh phí đối với hoạt 
động của nhóm nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên môn được thành lập 
theo đề xuất của nhà khoa học đầu ngành. Trường họp không tiếp tục cấp kinh 
phí thì phải nộp hoàn trả ngân sách nhà nước phần kinh phí đã được cấp nhưng 
chưa sử dụng. 
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b) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định hủy công nhận nhà khoa 
học đầu ngành có hiệu lực, nhà khoa học phải hoàn trả ngân sách nhà nước tại 
kho bạc nhà nước nơi tổ chức khoa học và công nghệ có nhà khoa học đầu 
ngành đang công tác mở tài khoản các khoản kinh phí sau: 

Toàn bộ số kinh phí ưu đãi nhà khoa học đã được hưởng theo quy định tại 
điểm a Khoản 1 Điều 23 Thông tư này; kinh phí chưa sử dụng, trừ kinh phí đối 
với hoạt động của nhóm nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên môn trong 
truờng hẹyp nhóm này được quyết định tiếp tục cấp kinh phí; kinh phí sử dụng 
sai mục đích. 

Mục 2 
TRỌNG DỤNG NHÀ KHOA HỌC ĐƯỢC GIAO CHỦ TRÌ NHIỆM vụ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CAP QUỐC GIA ĐẬC BIỆT QUAN TRỌNG 

Điều 25ẻ Trọng dụng nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng 

Trong thời gian được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia đặc biệt quan trọng, nhà khoa học được hưởng các ưu đãi sau: 

1. Được hưởng mức lương tương đương chuyên gia cao cấp bậc 3 và 
hưởng ưu đãi hàng tháng bằng 100% mức lương trước thời điểm được giao chủ 
trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng. 

2. Được bố trí phương tiện đi lại; bố trí nhà ở công vụ theo Quyết định số 
27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu 
chuẩn nhà ở công vụ. Trường hợp cơ quan chủ trì nhiệm vụ không bố trí được 
phương tiện đi lại, nhà ở công vụ thì được thuê phương tiện đi lại, nhà ở với tiêu 
chuẩn tương đương. 

3. Được chủ động sử dụng kinh phí được giao theo phương thức khoán 
chi đến sản phẩm cuối cùng theo quy định để thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng với các nội dung sau: 

a) Thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, 
điểm đ, điểm e và điểm h Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP; 

b) Thuê hoặc mời chuyên gia trong nước và nước ngoài; 

c) Thuê phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm 
khác để thực hiện nhiệm vụ; 

d) Mua sắm trang thiết bị, vật tư khoa học phục vụ nhiệm vụ trong trường 
họp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng quyết định. 
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4. Quyền huy động nhân lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia đặc biệt quan trọng. 

a) Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia đặc biệt quan trọng được quyền đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều 
động nhân lực khoa học và công nghệ, huy động các tổ chức khoa học và công 
nghệ tham gia thực hiện nhiệm vụ; 

b) Tổ chức khoa học và công nghệ có trách nhiệm ưu tiên, tạo điều kiện 
cho nhân lực thuộc tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ khi được điều động. 
Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng 
thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, các cá nhân, tổ chức bắt buộc phải tham gia 
khi được điều động. 

Điều 26ằ Kỉnh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học 
được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quếc gia đặc biệt 
quan trọng 

1. Kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học được giao chủ 
trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng quy định 
tại Điều 25 Thông tư này được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và 
công nghệ và được dự toán trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng. 

2. Bộ Tài chính chủ trì, phổi hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí 
kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan 
trọng theo họp đồng thực hiện nhiệm vụ đã được ký kết. 

3. Việc lập dự toán, quản lý sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước đối 
với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng được thực 
hiện như đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
cấp quốc gia. 

Muc 3 

TRỌNG DỤNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG 

Điều 27. Trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng 

1 ằ Nhà khoa học trẻ tài năng là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 
đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP. 

2. Nhà khoa học trẻ tài năng được hưởng các ưu đãi theo quy định tại 
Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP. 
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3. Nhà khoa học trẻ tài năng được xem xét cấp hoặc hỗ trợ kinh phí tối đa 
đến 300 triệu đồng/năm để thực hiện các nội dung sau: 

a) Cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của nhóm nghiên cứu xuất sắc 
thuộc lĩnh vực chuyên môn do nhà khoa học trẻ tài năng thành lập. 

Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ công lập (đối với nhà khoa 
học trẻ tài năng thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập) hoặc Giám đốc 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (đối với nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập) hoặc Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 
(đối với nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập và địa phương không có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ) căn cứ 
đề nghị của nhà khoa học trẻ tài năng đối với hoạt động của nhóm nghiên cứu 
xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên môn để xem xét việc cấp hoặc hỗ trợ kinh phí. 

b) Hỗ ứợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và 
quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn; 

c) Hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 4 và 
Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP. 

Điều 28. Kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học trẻ 
tài năng 

1 ẽ Đối với nhà khoa học trẻ tài năng thuộc các tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập. 

a) Kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng quy định tại Điều 27 Thông 
tư này được bố trí từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ trong dự toán 
giao cho tổ chức khoa học và công nghệ; 

b) Mức chi được thực hiện theo định mức chi hiện hành, trường hợp chưa 
có định mức chi các nội dung này được chi theo thực tế. Các khoản chi phải có 
đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định; 

c) Nhà khoa học ừẻ tài năng lập dự toán đối với nội dung chi quy định tại 
Khoản 3 Điều 27 Thông tư này trình cơ quan quản lý trực tiếp nhà khoa học tổng hợp. 

2ẵ Đối với nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập. 

a) Kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng quy định tại Điều 27 Thông 
tư này được cấp từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (địa phương có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ) 
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hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (địa phương không có Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ); 

b) Mức chi và hồ sơ, quy trình, thủ tục để được hỗ trợ kinh phí được thực 
hiện theo quy định của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. 

3. Hằng năm, nhà khoa học trẻ tài năng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ quy định tại Khoản 3 Điều 27 Thông tư này với tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập (đối với nhà khoa học trẻ tài năng thuộc tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập) hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (đối với nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập) hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
quốc gia (đối với nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập và địa phương không có Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ) để xem xét việc tiếp tục hỗ trợ, không hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách 
trọng dụng. 

4. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà 
khoa học trẻ tài năng được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THựC HIỆN • • 

Điều 29. Trách nhiêm thi hành 

1. Hằng năm, đon yị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ xem 
xét, đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân để áp dụng 
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền áp dụng chính sách ưu đãi sử dụng, trọng dụng 
cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh căn cứ quy định tại Thông tư này hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức khoa 
học và công nghệ thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 
khoa học và công nghệ. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện chính sách sử 
dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ về Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

Điều 30. Hiêu lưc thi hành • • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

20 



2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản 
ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và chủ trì, phối họp với Bộ Nội 
vụ và Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./. 

KT. Bộ TRƯỞNG KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ TAI CHÍNH 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THỨ TRƯỞNG 

Trần Anh Tuấn Huỳnh Quang Hải Khánh 

Noi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
-Văn phòng Quốc hộ i ;  
-Văn phòng Chủ t ịch nước;  
-Văn phòng Chính phủ ;  
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- HĐND, UBND, Sờ KH&CN, Sờ TC, Sờ Nội vụ 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bàn QPPL, Bộ Tư pháp; 
- Công báo; Website Chính phủ; / 
- Website: Bộ KH&CN, Bộ Tài chính^BỘ Nội vụ; 
- Các đon vị thuộc Bộ KH&CN; 
- Lưu: Bộ làỉ&CN (VT, TC, TCCB), Bộ TC (VT, HCSN), Bộ NV (VT, CCVC). 
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